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Câu 1:  Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi hai đường [image: image1.wmf]2
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Câu 2:  Cho hình chóp SABCD có SA vuông góc với đáy góc giữa SC và đáy là.
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Câu 3:  Tập xác định D của hàm số 
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Câu 5:  Trong không gian với hệ trục tọa độ 
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 đạt giá trị nhỏ nhất.
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Câu 6:  Hàm số nào sau đây nghịch biến trên từng khoảng xác định?
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Câu 7:  Số phức z thỏa mãn 
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Câu 8:  Sau Tết Nguyên đán Kỉ Hợi, bé Nam được tổng tiền lì xì là 15 triệu động. Bố Nam gửi toàn bộ số tiền trên của con vào ngân hàng với lãi suất ban đầu là 5%/năm, tiền lãi hàng năm được nhập vào gốc và sau một năm thì lãi suất tăng 0,2% so với năm trước đó. Hỏi sau 5 năm tổng tiền của bé Nam trong ngân hàng.

A.  19,5 triệu đồng.
B.  19,6 triệu đồng.
C.  13,5 triệu đồng.
D.  14,5 triệu đồng.
Câu 9:  Giải phương trình [image: image40.wmf]2
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Câu 10:  Cho hàm số
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Câu 11:  Viết phương trình của mặt phẳng trung trực (P) của đoạn AB với 
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Câu 12:  Cho hàm số
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. Khi đó số điểm cực trị của hàm số
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Câu 13:  Cho số phức z thỏa mãn điều kiện 
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 Tập hợp các điểm biểu diễn của.
Z tạo thành một hình phẳng. Tính diện tích S của hình phẳng đó.
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Câu 14:  Cho hàm số 
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[image: image64.wmf](

)

1;2

-

.

B.  Hàm số không đạt cực tiểu tại điểm 
[image: image65.wmf]2

x

=

.

C.  Hàm số đạt cực đại tại điểm 
[image: image66.wmf]1

x

=-

.

D.  Giá trị cực đại của hàm số là 
[image: image67.wmf]2

y

=

.
Câu 15:  Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số 
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Câu 16:  Tính thể tích V của khối tròn xoay khi quay hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số 
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Câu 17:  Công thức nguyên hàm nào sau đây không đúng?
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Câu 18:  Cho hàm số 
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Câu 19:  Cho một tam giác đều ABC cạnh a. Người ta dựng một hình chữ nhật MNPQ có cạnh MN nằm trên cạnh BC, hai đỉnh P và Q theo thứ tự nằm trên hai cạnh AC và AB của tam giác. Xác định giá trị lớn nhất của diện tích hình chữ nhật đó?
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Câu 20:  Trong không gian với hệ tọa độ 
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Câu 21:  Phương trình mặt cầu tâm 
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Câu 22:  Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho 
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 . Tìm tọa độ điểm S, biết SA vuông góc với (ABC), mặt cầu ngoại tiếp tứ diện S.ABC có bán kính bằng 
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Câu 23:  Cho hàm số [image: image118.wmf]4
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. Tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực [image: image119.wmf]m
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15

 là.

A.  [image: image121.wmf]{

}

1

±

.
B.  [image: image122.wmf]Æ

.
C.  [image: image123.wmf]1

;1

2

ìü

±±

íý

îþ

.
D.  [image: image124.wmf]2

;1

2

ìü

ïï

±±

íý

ïï

îþ

.
Câu 24:  Cho hàm số 
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Câu 25:  Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B với AC = a biết SA vuông góc với đáy ABC và SB hợp với đáy một góc 60o. Tính thể tích hình chóp.
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Câu 26:  Cho một khối trụ có khoảng cách giữa hai đáy bằng 10, biết diện tích xung quanh của khối trụ bằng [image: image137.wmf]80

p

. Thể tích của khối trụ là:

A.  [image: image138.wmf]160

p

.
B.  [image: image139.wmf]144

p

.
C.  [image: image140.wmf]164

p

.
D.  [image: image141.wmf]64

p

.
Câu 27:  Một hình nón có đường cao 
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Câu 28:  Cho hàm số 
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Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho phương trình 
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Câu 29:  Biết [image: image156.wmf](

)

2

xx42

0

e2xedxa.eb.ec

+=++

ò

với a, b, c là các số hữu tỷ. Tính [image: image157.wmf]Sabc

=++

.

A.  [image: image158.wmf]S4

=-

.
B.  [image: image159.wmf]S2

=-

.
C.  [image: image160.wmf]S2

=

.
D.  [image: image161.wmf]S4

=

.
Câu 30:  Số nguyên dương 
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Câu 31:  Cho lăng trụ đứng 
[image: image165.wmf]ABC.ABC

¢¢¢

có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, AB = 
[image: image166.wmf]a5

. Góc giữa cạnh 
[image: image167.wmf]AB

¢

và mặt đáy là 600. Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng 
[image: image168.wmf](

)

'

ABC

.

A.  
[image: image169.wmf]a15

2

.
B.  
[image: image170.wmf]a15

4

.
C.  
[image: image171.wmf]a15

5

.
D.  
[image: image172.wmf]a15

3

.
Câu 32:  Tìm tất cả giá trị của tham số m để đồ thị hàm số 
[image: image173.wmf]2

mx3mx1

y

x2

++

=

+

 có ba đường tiệm cận?

A.  
[image: image174.wmf]1

0m

2

<£

.
B.  
[image: image175.wmf]1

m

2

³

.
C.  
[image: image176.wmf]1

0m

2

<<

.
D.  
[image: image177.wmf]m0

£

.
Câu 33:  Nếu 
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Câu 34:  Cho 
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lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
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Câu 35:  Tìm số hạng không chứa x trong khai triển 
[image: image195.wmf]6

2

1

2x,x0

x

æö

-¹

ç÷

èø

.

A.  -240.
B.  15.
C.  240.
D.  -15.
Câu 36:  Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau?
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Câu 37:  Đường cong bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây ?
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Câu 38:  Cho hình lăng trụ đứng 
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Câu 39:  Tổng các nghiệm của phương trình 
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Câu 40:  Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a, góc giữa SC và mp(ABC) là 45
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. Hình chiếu của S lên mp(ABC) là điểm H thuộc AB sao cho HA = 2HB. Tính khoảng cách giữa 2 đường thẳng SA và BC:
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Câu 41:  Cho số phức 
[image: image229.wmf]12
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Câu 42:  Mặt phẳng (P) đi qua 
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Câu 43:  Cho hai điểm 
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. Viết phương trình tổng quát của mặt phẳng (
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) vuông góc với AB, cắt ba trục tọa độ Ox, Oy, Oz tại P, Q, R sao cho thể tích khối chóp OPQR bằng 
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Câu 44:  Tập hợp các giá trị của x để biểu thức 
[image: image248.wmf](
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Câu 45:  Hàm số nào dưới đây đồng biến trên tập xác định của nó?
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Câu 46:  Cho hàm số 
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 xác định và có đạo hàm trên 
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. Hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây. Hỏi đồ thị hàm số 
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 có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận?
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Câu 47:  Cho số phức 
[image: image257.wmf]2

=+

zi

. Tính modun của số phức 
[image: image258.wmf]2

1

=-

wz

.

A.  
[image: image259.wmf]25

.
B.  
[image: image260.wmf]5

.
C.  
[image: image261.wmf]55

.
D.  20.
Câu 48:  Phương trình 
[image: image262.wmf]2222

xyz2mx4y2mzm5m0

++-++++=

 là phương trình mặt cầu khi:

A.  
[image: image263.wmf]m4

<

.
B.  
[image: image264.wmf]m1

>

.
C.  
[image: image265.wmf]m1

m4

<

é

ê

>

ë

.
D.  
[image: image266.wmf]m1

m4

£

é

ê

³

ë

.
Câu 49:  Cho 
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Câu 50:  Cho hàm số
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Số điểm cực trị của hàm số 
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